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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH BẠC LIÊU
(Lĩnh vực: Đường bộ)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 44/TTr-SGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đường bộ).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Tài chính Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP; Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh (thực hiện công khai);
- Trưởng Phòng: HC-TC; Kinh tế;
- Tr.P KSTTHC;
- CV Khanh (Phòng KT);
- Lưu: VT; (MN,18).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Tấn Cận


 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH BẠC LIÊU
(LĨNH VỰC: ĐƯỜNG BỘ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
PHẦN I. 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ
	Số TT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	01
	Thủ tục phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh quản lý
	Đường bộ
	Văn phòng UBND tỉnh

	02
	Thủ tục phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống đường đô thị, đường huyện quản lý
	Đường bộ
	UBND cấp huyện

	03
	Thủ tục phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống đường xã quản lý
	Đường bộ
	UBND cấp xã


PHẦN II. 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ (Lĩnh vực: Đường bộ)
1. Thủ tục phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh quản lý
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Hàng năm, Sở Giao thông vận tải căn cứ tình trạng công trình đường bộ, các thông tin về quy mô và kết cấu công trình, lịch sử sửa chữa bảo trì, các dữ liệu khác về các tuyến đường, công trình đường bộ, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình bảo trì, định mức kinh tế-kỹ thuật, công việc và danh mục tuyến đường ưu tiên của các tuyến đường tỉnh quản lý, lập, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 5 nhu cầu quản lý, bảo trì cho năm sau của hệ thống đường do tỉnh quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Bước 2: Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nhu cầu quản lý, bảo trì cho năm sau; chấp thuận công việc, danh mục tuyến đường ưu tiên cho phép chuẩn bị đầu tư theo phân cấp quản lý.
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nghỉ theo quy định).
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Trực tuyến: Qua Hệ thống Quản lý văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Không quy định.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết:
- Trước ngày 30 tháng 5 hàng năm, Sở Giao thông vận tải lập, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhu cầu quản lý, bảo trì cho năm sau của hệ thống đường do tỉnh quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nhu cầu quản lý, bảo trì cho năm sau; chấp thuận công việc, danh mục tuyến đường ưu tiên cho phép chuẩn bị đầu tư theo phân cấp quản lý.
Đối tượng thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan giải quyết TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận nhu cầu quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh quản lý.
Phí, lệ phí: Không quy định.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không quy định.
Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
2. Thủ tục phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống đường đô thị, đường huyện quản lý
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Hàng năm, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố căn cứ tình trạng công trình đường bộ, các thông tin về quy mô và kết cấu công trình, lịch sử sửa chữa bảo trì, các dữ liệu khác về các tuyến đường, công trình đường bộ, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình bảo trì, định mức kinh tế - kỹ thuật, công việc và danh mục tuyến đường ưu tiên của các tuyến do mình quản lý, lập, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 30 tháng 5 nhu cầu quản lý, bảo trì cho năm sau của hệ thống đường do cấp huyện quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Bước 2: Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận nhu cầu quản lý, bảo trì cho năm sau; chấp thuận công việc, danh mục tuyến đường ưu tiên cho phép chuẩn bị đầu tư theo phân cấp quản lý.
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nghỉ theo quy định).
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Trực tuyến: Qua Hệ thống Quản lý văn bản Ủy ban nhân dân huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Không quy định.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết:
- Trước ngày 30 tháng 5 hàng năm, Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý Đô thị lập, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nhu cầu quản lý, bảo trì cho năm sau của hệ thống đường do cấp huyện quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận nhu cầu quản lý, bảo trì cho năm sau; chấp thuận công việc, danh mục tuyến đường ưu tiên cho phép chuẩn bị đầu tư theo phân cấp quản lý.
Đối tượng thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố.
Cơ quan giải quyết TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính/Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận nhu cầu quản lý, bảo trì hệ thống đường đô thị, đường huyện quản lý.
Phí, lệ phí: Không quy định.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không quy định.
Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
3. Thủ tục phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống đường xã quản lý
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Hàng năm, công chức được giao nhiệm vụ căn cứ tình trạng công trình đường bộ, các thông tin về quy mô và kết cấu công trình, lịch sử sửa chữa bảo trì, các dữ liệu khác về các tuyến đường, công trình đường bộ, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình bảo trì, định mức kinh tế-kỹ thuật, công việc và danh mục tuyến đường ưu tiên của các tuyến đường xã quản lý, lập, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 30 tháng 5 nhu cầu quản lý, bảo trì cho năm sau của hệ thống đường do cấp xã quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Bước 2: Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận nhu cầu quản lý, bảo trì cho năm sau; chấp thuận công việc, danh mục tuyến đường ưu tiên cho phép chuẩn bị đầu tư theo phân cấp quản lý.
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trụ sở UBND cấp xã.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nghỉ theo quy định).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Không quy định.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết:
- Trước ngày 30 tháng 5 hàng năm, công chức được giao nhiệm vụ lập, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhu cầu quản lý, bảo trì cho năm sau của hệ thống đường do cấp xã quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận nhu cầu quản lý, bảo trì cho năm sau; chấp thuận công việc, danh mục tuyến đường ưu tiên cho phép chuẩn bị đầu tư theo phân cấp quản lý.
Đối tượng thực hiện TTHC: Công chức được giao nhiệm cấp xã.
Cơ quan giải quyết TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Công chức phụ trách tài chính - kế toán xã.
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận nhu cầu quản lý, bảo trì hệ thống đường xã quản lý.
Phí, lệ phí: Không quy định.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không quy định.
Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
